
STT Mã sinh viên Họ và Tên sinh viên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Mã khóa học Ghi chú
1 33201025216 Lê Hoàng Anh Anh Nam 08/09/1990 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
2 33201025026 Lê Việt Anh Anh Nam 28/10/1997 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
3 33201025326 Mai Huy Anh Anh Nam 04/10/1993 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
4 33201025144 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh Nữ 17/09/1990 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
5 33201025058 Văn Hoài Bảo Bảo Nam 02/01/1992 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
6 33201025299 Phạm Văn Công Công Nam 20/08/1994 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
7 33201025217 Trần Y Cường Cường Nam 11/10/1997 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
8 33201025071 Nguyễn Tấn Đạt Đạt Nam 31/07/1995 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
9 33201025401 Bùi Thị Thùy Dung Dung Nữ 21/09/1998 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
10 33201025036 Đoàn Quang Hùng Dũng Dũng Nam 05/01/1996 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
11 33201025329 Tống Thị Hương Duyên Duyên Nữ 08/11/1997 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
12 33201025208 Trần Thị Châu Giang Giang Nữ 26/05/1995 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
13 33201025268 Nguyễn Ngọc Hân Hân Nữ 07/10/1997 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
14 33201025291 Bùi Thế Hiển Hiển Nam 07/03/1992 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
15 33201025201 Nguyễn Văn Hoàng Hoàng Nam 28/06/1994 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
16 33201025214 Võ Hồ Huế Huế Nam 15/02/1997 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
17 33201025189 Nguyễn Vủ Hưng Hưng Nam 08/02/1998 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
18 33201025219 Lê Tấn Huy Huy Nam 09/03/1995 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
19 33201025170 Huỳnh Lâm Kim Khánh Khánh Nữ 24/10/1997 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
20 33201025107 Đoàn Xuân Lâm Lâm Nam 05/01/1984 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
21 33201025185 Nguyễn Thị Lắm Lắm Nữ 24/10/1997 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
22 33201025148 Lê Thị Mỹ Linh Linh Nữ 26/10/1995 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
23 33201025155 Huỳnh Đoàn Thiên Long Long Nam 26/08/1996 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
24 33201025281 Nguyễn Lưu Lưu Nam 16/08/1987 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
25 33201025065 Nguyễn Ngô Hùng Mạnh Mạnh Nam 06/09/1993 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
26 33201025206 Lê Thị Hồng Ngân Ngân Nữ 05/12/1996 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
27 33201025033 Phạm Hồng Ngọc Ngọc Nữ 24/09/1993 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
28 33201025260 Nguyễn Vũ Phú Phú Nam 31/07/1992 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
29 33201025210 Nguyễn Ngọc Phương Phương Nữ 28/05/1990 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
30 33201025309 Phan Thị Quỳnh Quỳnh Nữ 15/12/1993 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
31 33201025286 Nguyễn Thanh Sơn Sơn Nam 06/10/1992 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
32 33201025045 Nguyễn Hồng Thái Thái Nam 21/05/1985 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
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33 33201025202 Lê Vũ Thắng Thắng Nam 02/02/1985 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
34 33201025039 Phạm Nguyễn Phương Thanh Thanh Nữ 29/01/1995 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
35 33201025197 Nguyễn Song Thiện Thiện Nam 28/02/1994 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
36 33201025233 Phạm Hoàng Thông Thông Nam 04/03/1987 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
37 33201025169 Trương Nguyễn Minh Thư Thư Nữ 24/03/1997 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
38 33201025313 Phan Văn Tiến Tiến Nam 19/03/1995 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
39 33201025327 Tạ Huỳnh Bảo Trân Trân Nữ 01/11/1996 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
40 33201025092 Nguyễn Văn Tú Tú Nam 06/05/1996 VB23.2FN01 Tài chính 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
1 33201025420 Nguyễn Thúy An An Nữ 13/03/1996 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
2 33201025395 Nguyễn Đức Anh Anh Nam 17/11/1997 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
3 33201025391 Nguyễn Hoàng Minh Anh Anh Nữ 22/07/1998 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
4 33201025429 Phạm Bảo Châu Châu Nữ 25/01/1994 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
5 33201025345 Đoàn Nguyễn Kim Đạt Đạt Nam 24/12/1993 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
6 33201025402 Đỗ Thùy Dương Dương Nữ 07/02/1997 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
7 33201025163 Trịnh Ngọc Hỏi Hỏi Nam 07/02/1995 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
8 33201025132 Trần Thị Hợi Hợi Nữ 02/05/1995 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
9 33201025438 Lê Thị Thanh Hương Hương Nữ 24/11/1995 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
10 33201025176 Lữ Thị Linh Hương Hương Nữ 11/12/1995 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
11 33201025196 Nguyễn Thanh Huy Huy Nam 19/08/1991 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
12 33201025126 Trần Gia Huy Huy Nam 23/06/1994 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
13 33201025171 Lê Cam Tuấn Khanh Khanh Nam 19/02/1994 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
14 33201025246 Hoàng Trúc Linh Linh Nữ 27/03/1996 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
15 33201025446 Huỳnh Thị Hồng Loan Loan Nữ 04/02/1989 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
16 33201025375 Phạm Thanh Loan Loan Nữ 15/08/1995 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
17 33201025013 Nguyễn Thị Mỹ Mỹ Nữ 06/06/1994 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
18 33201025207 Đào Thị Nhi Nhi Nữ 16/01/1996 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
19 33201025146 Nguyễn Đại Phát Phát Nam 09/01/1997 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
20 33201025426 Nhan Trí Phát Phát Nam 13/11/1997 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
21 33201025421 Phạm Hoàng Hồng Phúc Phúc Nam 05/10/1997 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
22 33201025017 Nguyễn Như Khánh Quỳnh Quỳnh Nữ 16/02/1995 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
23 33201025151 Lâm Thị Thanh Tâm Tâm Nữ 12/11/1992 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
24 33201025294 Hoàng Phúc Thịnh Thịnh Nam 21/10/1994 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
25 33201025477 Võ Bùi Duy Thông Thông Nam 22/02/1986 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
26 33201025319 Nguyễn Minh Thư Thư Nữ 10/10/1995 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
27 33201025198 Châu Đức Thuần Thuần Nam 21/09/1995 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
28 33201025114 Lê Ngọc Thương Thương Nam 01/01/1980 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
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29 33201025392 Nguyễn Hồ Minh Thy Thy Nữ 27/05/1998 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
30 33201025010 Nguyễn Ngọc Tiến Tiến Nam 27/01/1991 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
31 33201025380 Nguyễn Châu Toàn Toàn Nam 03/08/1996 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
32 33201025444 Trần Phú Toàn Toàn Nam 24/11/1993 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
33 33201025248 Võ Văn Tới Tới Nam 10/01/1989 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
34 33201025341 Nguyễn Đình Trinh Trinh Nữ 11/10/1994 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
35 33201025254 Nguyễn Đình Tuấn Tuấn Nam 08/05/1997 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
36 33201025357 Trần Thị Ái Vân Vân Nữ 01/08/1988 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
37 33201025370 Hoàng Anh Vũ Vũ Nam 14/04/1991 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
38 33201025136 Trần Thị Tú Xương Xương Nữ 05/08/1997 VB23.2FN02 Tài chính 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
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